
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ 

(Thời gian thực hiện: 3 tuần, từ ngày 13/04 đến ngày 01/05/2026) 

I.MỤC TIÊU: 

 1.  Lĩnh vực phát triển thể chất 

Mục tiêu 1: Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác;  Giữ tư thế đúng 

khi đứng, ngồi, đi (không cần nhắc nhở); của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc đúng nhịp. Dễ dàng tham gia hoạt 

động thể chất với nhóm bạn chơi mới, môi trường mới  

Mục tiêu 2. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động 

- Trẻ có khả năng giữ thăng bằng khi thực hiện các vận động bật. 

Mục tiêu 5. Trẻ biết phối hợp tay – mắt trong vận động. 

- Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong một số 

hoạt động. 

Mục tiêu 13. Trẻ biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo  

- Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.   

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức  

Mục tiêu 31. Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 

10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít 

nhất  

Mục tiêu 32. Trẻ biết tách/gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 

nhóm bằng các cách khác nhau 

 Mục tiêu 38. Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống nhau, khác nhau giữa 2 

khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật  

Mục tiêu 39. Trẻ biết chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình 

mới theo ý thích và theo yêu cầu; Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác 

nhau 

  Mục tiêu 48. Trẻ biết kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của 

những dịp lễ hội  

- Trẻ kể tên và nêu 1 vài nét đặc trưng của danh lam thắng cảnh di tích lịch sử của quê 

hương đất nước  . 

- Trẻ nói được tên và nêu một vài nét đặc trưng của Lễ hội Hoa Lư.  

Mục tiêu 49. Trẻ kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống. 

  Mục tiêu 50. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt 

động của Bác Hồ, biết ngày sinh nhật của Bác (ngày 19/5) 



3, Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

- Mục tiêu 54. Trẻ nghe hiểu được nội dung câu truyện, thơ, đồng dao, ca 

dao dành cho lứa tuổi của trẻ  

Mục tiêu 60. Trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể - Trẻ 

điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh.  

Mục tiêu 61. Trẻ biết chọn sách để đọc và xem 

- Trẻ biết cách đọc sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối 

sách 

- Mục tiêu 62. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao. 

 - Trẻ khuyết tật biết đọc một số bài thơ,ca dao ngắn theo sự hướng dẫn của cô giáo 

- Mục tiêu 63. Trẻ nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt 

- Mục tiêu 64. Trẻ biết tô, đồ các nét chữ. 

- Mục tiêu 66  Nghe và nhắc lại bằng tiếng Anh được từ chỉ số từ 1 đến 10, 

một số từ, cụm từ chỉ sự vật, hiện tượng, hành động quen thuộc với lứa tuổi 

- Mục tiêu 67 Đọc  theo được thành tiếng một số từ tiếng Anh thông dụng khi 

xem tranh minh hoạ chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động, biểu tượng, kí 

hiệu trong phạm vi từ vựng được làm quen. 

- Mục tiêu 68 Trẻ tiếp cận làm quen với1 số phương pháp học tập tiến tiến 

hiện đại: Montessori; Steam Stem... 

+ Giúp trẻ có khả năng sáng tạo vượt trội, tư duy óc sáng tạo, kỹ năng mềm, tự giải 

quyết vấn đề... 

4, Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Mục tiêu 75. Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ, bị bạo hành thông qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói của người khác.  

Mục tiêu 77. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt 

động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc…) 

 - Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác 

Hồ. 

 Mục tiêu 78. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét 

văn hoá truyền thống (Trang phục, món ăn…..) của quê hương, đất nước 



 Mục tiêu 88. Trẻ biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can 

thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn) 

 Mục tiêu 96. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định, nhắc nhở người khác giữ 

gìn, bảo vệ môi trường; biết nhắc nhở người khác không bẻ cành, hái hoa. 

5, Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

- Mục tiêu 100. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, 

nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc: Thích nghe 

và đọc thơ,đồng dao,ca dao, tục ngữ: thích nghe và kể câu truyện. 

- Mục tiêu 102. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc 

thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ, trẻ nghe vận động 

và hát được một số bài hát của các dân tộc 

 Mục tiêu 106. Trẻ biết phối hợp kỹ năng xé, cắt, dán tạo thành bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố cục cân đối. 

- Mục tiêu 109 Trẻ nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố 

cục 

- Mục tiêu 111.  Trẻ biết lắng nghe một số bài hát bằng tiếng Anh đơn giản, 

phù hợp với độ tuổi. 

II. YÊU CẦU- CHUẨN BỊ 

1. Yêu cầu 

1.1. Kiến thức: 

- Trẻ chăm chú lắng nghe cô kể nhớ tên truyện, Tên bài thơ, tên nhân vật trong 

truyện, nhớ giọng điệu của từng nhân vật, nhớ nội dung bài thơ. 

Biết Tình cảm của Bác Hồ với đồng bào và các cháu thiếu nhi. 

- Trẻ biết vẽ cách trang trí ảnh Bác Hồ. Biết vẽ ngọn núi. 

Biết tạo ra những nét cong, nét xiên phải, xiên trái, biết tô, phối màu đều mịn đẹp  

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng của chữ cái s, x. Trẻ nhận ra chữ cái s, x trong 

tiếng và từ chọn vẹn. 

- Trẻ  nhớ tên tên vận động cơ bản, nhớ thao tác các bước  thực hiện các vận động 

theo hướng dẫn của cô,biết tung và bắt bóng với người đố diện, biết lc, cc, biết 

chơi trò chơi. 

 - Trẻ biết bật qua 50cm – bò thấp chui qua cổng. Trẻ tập đều đẹp các động tác thể 

dục; Bật xa 50cm- ném xa bằng một tay. 

 - Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 10, biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10, biết phân biệt khối cầu khối trụ. 

- Trẻ biết được công việc của Bác khi còn sống và tình cảm Bác dành cho các cháu 

thiếu nhi và tất cả mọi người. 



- Trẻ biết tên gọi, địa điểm và đặc điểm nổi bật của một số di tích lịch sử, danh lam 

thắng cảnh đặc biệt của Lễ hội vua Đinh, vua Lê. 

- Trẻ biết được tên đất nước, biết quốc kỳ của nước Việt Nam. 

- Trẻ biết được quê hương là nơi được sinh ra, biết đặc sản của quê hương. 

- Biết Hà Nội là thủ đô của đất nước. 

- Biết một số danh lam thắng cảnh của đất nước: Hồ Gươm, Lăng Bác,… 

- Biết một số lễ hội truyền thống: Ngày quốc khánh, giỗ tổ Hùng Vương. 

- Trẻ biết tô trùng khít lên các nét của chữ cái và tô hoàn chỉnh chữ cái s, x theo dấu 

chấm mờ. Biết chơi các trò chơi với chữ cái s, x 

+ Trẻ phát âm và hiểu nghĩa được một số từ vựng, mẫu câu tiếng anh trong phần mềm khi được làm quen 

như: One ( Số một)  Two (Số hai)    Three (Số ba), Four (Số bốn) Five (Số năm), 

Six (Số sáu)  Seven (Số bảy), Eight (Số tám) Nine (Số chin), Ten (Số mười) Juice 

(Nước ép) Milk (Sữa) 

 + Trẻ biết nhận xét về bạn về các mặt: giờ học, giờ chơi… 

 +Trẻ biết tự vệ sinh, vệ sinh theo các bước. 

1.2. Kỹ năng:  

- Rèn kn nghe ghi nhớ, diễn đạt câu thể hiện 1 số lời thoại, hành động của các nhân 

vật. Thuộc thơ, đọc diễn cảm bài thơ, nhớ nội dung bài thơ. 

- Sử dụng các đường nét cơ bản để vẽ tranh.  

- Rèn kỹ năng biết so sánh điểm khác nhau của 2 chữ cái s, x, Rèn kỹ năng ghi nhớ 

có chủ định. Rèn ngôn ngữ mạch lạc và mở rộng vốn từ cho trẻ. Trẻ trả lời các câu 

hỏi của cô mạch lạc rõ ràng. 
- Trèn luyện tính cẩn thận, khéo léo và khả năng phối hợp giữa mắt, tay,chân ở trẻ, 

phát triển tố chất vận động ở trẻ..Trẻ thực hiện thành thạo, nhanh. 

 - Trẻ có kỹ năng trả lời được một số câu hỏi của cô. 

- Phát triển óc quan sát, tính tò mò, ham hiểu biết ở trẻ. 

- Trẻ biết tự nhận xét mình và nhận xét bạn..rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định, phát 

triển ngôn ngữ mạch lạc ở trẻ, mạnh dạn, tự tin khi nhận xét. 

 - Rèn kỹ năng vệ sinh cho trẻ, vệ sinh thành thạo, đúng lần lượt các  thao tác, 

1.3. Thái độ: 

- Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ Tổ Quốc Đất Nước Việt Nam; Yêu Đất nước, Yêu 

Quê hương mình. 

- Thích tạo ra sản phẩm đẹp và sáng tạo 

- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động. Trẻ lấy cất đồ dùng dụng cụ đúng nơi 

quy định. 

- Biết sử dụng các trang phục phù hợp với thời tiết để bảo vệ sức khoẻ. Có ý thức 

yêu quê hương, bảo vệ môi trường sống. 
- Thông qua bài học trẻ biết tình yêu quê hương, đất nước, biết tình cảm của Bác Hồ 

với dân tộc Việt Nam và với Thiếu Nhi nói riêng.  



- Giáo dục trẻ lòng kính yêu Bác Hồ, biét ngoan ngoãn lễ phép với mọi người. 

- Giáo dục trẻ có ý thức khi tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. 

- Giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước, trân trọng các truyền thống dân tộc. 

- Có ý thức giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, không vứt rác bừa bãi. 

Biết yêu quí tự hào về các vị vua, các vị anh hùng dân tộc và các danh lam thắng 

cảnh, lễ hội của địa phương. 

- Trẻ đi đúng luật giao thông.  

2. Chuẩn bị: 

b. Đồ dùng của cô 

- Một số các loại bánh có số lượng 8, 9, 10 để xung quanh lớp ( Bánh chưng, bánh 

dày, bánh dẻo, bánh nướng...) 

- Máy vi tính có hình ảnh 1 số địa danh nổi tiếng của đất nước 

-  Nhạc bài hát về chủ đề Quê Hương- Đất Nước- Bác Hồ 

- Hình ảnh về các Danh Lam Thắng Cảnh của Quê Hương, Đất nước mình; Các  

Địa danh nổi tiếng của Đất Nước. 

- Ảnh Bác Hồ Chí Minh 

- Ảnh Bác Hồ Chí Minh với đồng bào, với Bộ đội; Ảnh bác vui chơi với Thiếu Nhi 

- Nhạc bài hát trong chủ đề, sắc xô, sàn rộng, sạch, an toàn.. 
-Tranh ảnh về Bác Hồ, Đất nước Việt Nam 
- Điện thoại, giáo án 
- Cô chuẩn bị tiền các tờ tiền mặt khác nhau 
- Một đồ dùng đồ chơi 

- Hình ảnh trình chiếu nội dung chuyện, Thơ; Nhạc bài hát trong chủ đề, câu hỏi 

đàm thoại. 

- Máy vi tính  và nội dung bài dạy trong máy . 

- Bài hát “ Yêu Hà Nội”; Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ; Nhớ Ơn Bác” 

- 1 màn hình vi tính. Nhạc bài hát trong chủ đề, câu hỏi đàm thoại. 

- Bảng cài: 2 cái 

- Tranh và thẻ chữ ghép: … 

- Thẻ chữ to: S, X in thường, viết thường, in hoa, viết hoa,.. 

b. Đồ dùng của trẻ:  

- Mỗi trẻ có 10 bánh chưng, 10 cái bánh dày, thẻ số ( 1-9 hoặc 2- 8 hoặc 3- 7 hoặc 

4- 6 hoặc 5- 5) 

- Cô có 10 bánh chưng, 10 bánh dày, TS từ 1…10, phấn, bảng 

- Ba bức tranh vẽ các loại bánh 

- Vòng, Bóng nhựa 

- 20 - 30 túi cát, xô, nước. 

- Mũ đội hình ảnh về cá nhân vật trong chuyện; Trong bài thơ. 



- Thẻ chữ cái, ốc(sỏi) nhỏ để trẻ ghép, xếp chữ cái. 

- Vở tạo hình (giấy a4), bàn ghế. 

- Sáp màu mỗi trẻ 1 hộp. 

- Một giá trưng bày sản phẩm. 

- Chữ cái  S, X để trẻ tri giác 

- Bài mẫu của cô để HD trẻ Tập đồ chữ S, X 

- Máy vi tính, một số hình ảnh về quê hương có gắn từ tương ứng. 

- Thẻ chữ g - y, x - s  cho cô và đủ số trẻ. 

- Đồ chơi về các loại hiện tượng tự nhiên. 

- Các nét của chữ cái x - s 

- Các miếng xốp có gắn các chữ cái S, X 

- Vở bé tập tô các nét cơ bản, 22 hộp bút chì, bàn ghế. 

- Đồ chơi trang phục một số mùa gắn thẻ cc S, X  

- Một số đồ dùng đồ chơi mô phỏng 
- Trang phục trẻ gọn gàng. 
 
 
 
 
 

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

( từ  13/ 4- 17/ 4) 

Tuần 2 

( từ 20/ 4- 24/4) 

Tuần 3 

( từ 27/ 4- 1/ 5) 

 

Lưu 

ý 

 Đất nước Việt Nam 

diệu kỳ  

Quê hương Ninh 

Bình yêu quý  

Bác Hồ kính yêu   

 

 

Đón 

trẻ- 

Trò 

chuyện 

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, niềm nở… 

- Cô nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ ở nhà. 

- Trò chuyện về chủ đề sẽ học về Bác Hồ, Về Quê Hương Ninh 

Bình 

- Các địa danh Nổi Tiếng  

- Thủ Đô lớn của Đất Nước Việt Nam 

- Danh Lam Thắng Cảnh, Khu Du Lịch ở Quê Hương 

-Trò chuyện về thời tiết trong ngày 

Trò truyện với trẻ về những nơi, Danh Lam mà trẻ đã từng được 

đến trên Quê Hương Ninh Bình 

 



- Trò truyện về Lễ Hội của địa phương, của Quê Hương Ninh 

Bình 

- Trò chuyện với trẻ về vùng riêng tư và dạy cho trẻ biết tự bảo vệ 

an toàn cho mình. 

- Có 4 vùng riêng tư hay còn gọi là vùng kín vùng đồ bơi, vùng đồ 

lót mà bất kỳ ai không được phép chạm vào hoặc nhìn thấy những 

vùng này của trẻ ngoại trừ mẹ trẻ. 

- 4 vùng riêng tư đó là: Miệng, ngực, phần giữa hai đùi và mông 

 - 3 vùng kín hay còn gọi là vùng đồ bơi, đồ lót; ngực, phần giữa 

hai đùi và mông. 

- Khi có người đụng chạm vào vùng riêng tư của con thì con nên 

nói ngay cho bố mẹ biết không nên dấu diếm sợ hãi, để bố mẹ có 

cách giúp đỡ con tránh bị người khác xâm hại. 

- Giải thích trẻ biết tại sao phải tuân thủ luật giao thông 

* Cho trẻ nghe hát quốc ca, đọc 5 điều Bác Hồ dạy. 

TD 

sáng 

1. Yêu cầu: 

- Trẻ thuộc bài hát khi tập, biết cách thực hiện động tác 

- Trẻ tập nhịp nhàng các động tác 

- Trẻ hứng thú tập thể dục 

2. Chuẩn bị 

- Địa điểm: khu sân rộng sạch (Trong lớp) 

- Trang phục trẻ gọn gàng. Nhạc bài hát: Yêu Hà Nội 

3. Cách tiến hành 

a. KĐ: Trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân: Đi thường, 

kiễng gót, đi bằng gót bàn chân, đi nhanh, đi chậm. Sau đó về 

thành 4 hàng ngang. 

b. TĐ: 

* BTPTC: 

- Động tác Hô hấp: Thổi bóng bay 

- Động tác Tay: Đưa tay ra phía trước gập trước ngực. 

- Động tác  Chân: Bước khuỵu 1 chân sang bên, chân kia thẳng. 

- Động tác Bụng: Nghiêng người sang 2 bên. 

- Động tác Bật: Tách khép chân. 

( Mỗi động tác 2lx8 nhịp) 

* TC: Trời nắng, trời mưa 

c. HT: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

 



Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

HĐ LQCC 

Làm quen 

chữ cái s, x 

LQVTPVH 

- Thơ: Ảnh Bác 

HĐ LQCC 

 Đồ chữ s, x 

 

 3 HĐTH 

 Vẽ ngọn 

núi( ĐT) 

 Âm nhạc 

Dạy hát: Nhớ ơn Bác 

(TT) (ST - Phan 

Huỳnh Điểu) 

Nghe hát: Từ rừng 

xanh cháu về thăm 

lăng Bác (ST- Hoàng 

Lân, Hoàng Long) 

   Trò chơi: Ai nhanh 

nhất       

HĐTH 

- Trang trí khung  

ảnh Bác Hồ. Ứng 

dụng Steam (EDP) 

 

 

 4 HĐTD  

-VĐCB :  

Tung và bắt 

bóng với 

ngườ đối 

diện. 

HĐTD 

- VĐCB: Bật xa 

50cm – Ném xa bằng 

một tay. 

 

HĐTD 

VĐCB: Bật qua 

50cm – Bò thấp 

chui qua cổng. 

 

 

 

 

 

 

 5 HĐLQVT 

- Tách gộp 

nhóm có 10 

đối tượng 

làm hai phần  

HĐLQVT:  

- So sánh số lượng 

của 3 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 

HĐLQVT 

Phân biết khối cầu 

khối trụ 

 

 

 

 6  KPXH  

Tìm hiểu về 

tiền Việt 

Nam. Ứng 

dụng 

Steam(5E) 

KPKH  

Tìm hiểu về Lễ hội 

cố đô Hoa Lư 

 

KPKH: Trò 

chuyện về Bác Hồ 

 

 

 

 

 

  

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Thứ 

2 

-  HĐCCĐ: 

Thí nghiệm: 

Làm chìm 

một vật đang 

nổi 

- HĐCCĐ: Quan sát 

cây bàng 

- TCVĐ: Kéo co. 

- CTD: Thổi bong 

bóng, Chơi với lá và 

đồ chơi ngoài trời 

- HĐCCĐ : 

Quan sát trang 

phục trẻ mặc mùa 

hè 

+ TCVĐ: 

- Cướp cờ 

 



- TCVĐ : 

Cướp cờ. 

- CTD: chơi 

với nước. 

Bóng, vòng. 

+Tự do: Chơi với 

vòng, bóng, cát, 

nước, nhặt  lá rụng, 

đồ chơi ngoài trời 

 3 - HĐCCĐ: 

Quan sát 

vườn rau   

-TCVĐ: 

Chuyền 

bóng.  

- CTD: Chơi 

đồ chơi ngoài 

trời, viết chữ 

cái,.. 

- HĐCCĐ: 

Làm thí nghiệm 

“Chất nào tan trong 

nước 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ 

- CTD: phấn , vòng 

và đồ chơi ngoài trời 

- HĐCĐ Lao động 

vệ sinh quanh sân 

trường 

-TCVĐ: “Chìm nổi 

-Chơi tự do: Chơi 

với que tính, phấn, 

cát, nước, lá cây. 

 

 4 HĐCCĐ: QS 

Cây phượng 

- TCVĐ: 

Chuyền 

bóng. 

- CTD: phấn, 

bóng và đồ 

chơi ngoài 

trời,... 

- HĐCCĐ: QS: Cây 

mít 

- TCVĐ: Đếm tiếp 

- Chơi tự do: Vẽ 

phấn, xé lá cây, đong 

nước bằng 2 đối 

tượng 

 

- HĐCCĐ: Quan 

sát cây Hoa loa kèn 

-TCVĐ :Vòng tròn 

sôcla 

- CTD : vòng, 

bóng và đồ chơi 

ngoài trời 

 

 5 - HĐCCĐ: 

Quan sát cây 

hoa loa kèn 

- TCVĐ: 

Kéo co.  

-  CTD: lá, 

vòng và đồ 

chơi ngoài 

trời. 

- HĐCCĐ: Thí 

nghiệm: Trứng nổi- 

trứng chìm  

TCVĐ: Chuyền 

bóng.  

 - CTD:  

Đồ  chơi ngoài trời, 

viết số, nhặt lá,… 

- HĐCCĐ : Thử 

nghiệm làm các 

màu mới. 

- TCVĐ: Bịt mắt 

đánh trống 

- CTD:   

Vẽ xâu vòng, chơi 

với ĐC ngoài trời. 

 



 6 -HĐCCĐ : 

Quan sát mít 

- TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột 

- CTD: Lá, 

phấn, vòng 

- HĐCCĐ: 

 Quan sát cây sấu 

- TCVĐ: Chạy tiếp 

cờ.  

 

- CTD : Nướcước, 

vòng, phấn 

- HĐCCĐ : Quan 

sát cây cảnh 

- TCVĐ: Trời nắng, 

trời mưa  

- CTD: Chơi với 

cát nước, hột hạt, 

lá cây, bóng, vòng. 

 

Hoạt 

động     

( Thay 

thế 

HĐ 

góc) 

2 HĐ trải 

nghiệm: 

Trồng rau 

HĐ trải nghiệm: 

Làm ví đựng tiền 

bằng các nguyên vật 

liệu khác nhau. Ứng 

dụng Steam (EDP) 

 

HĐ trải nghiệm:  

Nhặt rau 

 

 6 HĐTT: Giao 

lưu vận động  

các bạn khối 

5 tuổi  

HĐTT: Giao lưu vận 

động khối 5 tuổi  

HĐTT: 

 Giao lưu vận động 

khối 5 tuổi  

 

Hoạt 

động 

góc 

  

 *  Góc xây dựng  

- Tuần 1: Xây dựng chùa một cột 

 - Tuần 2: Xây dựng Di tích Cố Đô 

- Tuần 3: Xây dựng lăng Bác Hồ 

- Yêu cầu: Trẻ biết dùng các vật liệu khác nhau để xây dựng lăng 

Bác, chùa một cột, di tích cố đô. Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp 

cạnh, phát triển trí tưởng tượng sáng tạo của trẻ. Giữ gìn đồ dùng 

đồ chơi 

- Chuẩn bị: Bộ xếp hình bằng gỗ, vỏ hến, cây hoa, cây cảnh…. 

- Cách chơi: Trẻ dùng khối gỗ để xếp lăng Bác Hồ, chùa một cột, 

di tích cố đô, vỏ hến xếp đường đi, cây hoa cây cảnh xếp để trang 

trí sân vườn. Cô quan sát gợi mở trẻ sáng tạo thực hiện theo ý 

định của trẻ. 

+ Góc phân vai: 

- Tuần 1: Cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán hoa 

- Tuần 2: Bác sĩ, cửa hàng lưu niệm 

- Tuần 3: Gia đình, nấu ăn. 

 



- Yêu cầu: Trẻ bán hàng, đưa đúng hàng, lấy đủ tiền mua hàng, 

trẻ mua hàng trả đủ tiền, bác sĩ khám bệnh phải biết kê đơn, bốc 

thuốc cho bệnh nhân, nấu ăn phải biết chế biến thành nhiều món 

ăn khác nhau. 

- Chuẩn bị: Quầy bán hàng, một số rau củ quả, hoa quả, bộ đồ 

chơi nấu ăn, đồ dùng dụng cụ nấu ăn, dụng cụ khám bệnh củ bác 

sĩ… 

- Cách chơi: Trẻ nhập vai người bán hàng, người mua hàng, đầu 

bếp. Cô quan sát gợi mở trẻ thực hiện theo ý định của trẻ. 

+ Góc học tập:  

- Tuần 1: Xếp hột hạt chữ số 8, 9, 10 và chữ cái g- y  

- Tuần 2: Chơi với bảng chun 

- Tuần 3: Làm ambun về các sản phẩm của quê hương 

- Yêu cầu: Trẻ xếp hột hạt thành chữ số 8, 9, 10 và chữ cái g-y  

- Chuẩn bị: Hạt na, đỗ tương, ngô 

- Cách chơi: Trẻ dùng hột hạt xếp chữ số, chữ cái. Cô bao quát 

giúp đỡ trẻ khi cần thiết để trẻ thực hiện theo ý định của mình. 

+ Góc nghệ thuật:  

- Tuần 1: Tô tranh cảnh đẹp quê hương đất nước, múa hát những 

bài hát có nội dung chủ đề đất nước, quê hương 

- Tuần 2: Cắt, vẽ, xé dán các bức tranh phong cảnh quê hương, 

đọc thơ, kể chuyện. 

- Tuần 3: Làm trang phục dân tộc bằng các nguyên vật liệu khác 

nhau. 

- Yêu cầu: Trẻ biết tô màu tranh cảnh đẹp quê hương đất nước.  

Trẻ hát biểu diễn theo phong cách, biết cắt, vẽ, xé dán tạo ra bức 

tranh phong cảnh quê hương, biết sử dụng các nguyện vật liệu 

khác nhau để tạo ra các bộ trang phục. 

- Chuẩn bị: Tranh cảnh đẹp quê hương đất nước, bút sáp, nhạc cụ 

âm nhạc (Mõ, phách, sắc xô), các nguyên vật liệu khác nhau như: 

lá cây, giấy màu, bìa màu…. 

- Cách chơi: Trẻ dùng sáp tô màu hoặc dùng nhạc cụ để biểu diễn 

theo nội dung bài hát. biết phối hợp nhiều nguyên vật liệu khác 

nhau để tạo ra những bộ trang phục. Cô bao quát giúp đỡ trẻ khi 

cần thiết. 

+ Góc thiên nhiên: Chơi cát, nước 



- Yêu cầu: Trẻ biết đong cát, nước, bằng nhiều đối tượng khác 

nhau. 

- Chuẩn bị: cát, nước, xô, chậu, một số hộp to - nhỏ, cao – thấp 

- Cách chơi: Trẻ đong cát nước bằng các hộp, chai, lọ khác nhau. 

Cô bao quát, gợi mở để trẻ tư duy mở rộng hơn. 

Hoạt 

động 

ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, 

sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. 

- Tổ chức giờ ăn trưa cho trẻ 

- Cho trẻ ngủ trưa 

- Khi ngủ trưa các con nên ngủ riêng bạn nam một bên, bạn nữ 

một bên.  

- Khi ngủ các con không nên đưa tay sang bạn vì các con có thể 

chạm vào bạn làm cho bạn không thích 

- Khi có bạn cố tình chạm vào vùng đồ bơi, đồ lót của con thì con 

hãy nói ngay với cô giáo để bảo vệ con nhé. 

- Trẻ ngủ dậy cùng cô gấp chiếu, dọn sập ngủ và vệ sinh cá nhân 

 

Hoạt 

động 

chiều 

Thứ 

2 
Cho trẻ 

LQVTA theo 

phần mềm 

Smartkids: 

Dạy trẻ phát 

âm từ : One ( 

Số một)  

Two (Số hai)     

+ TC: Rồng 

rắn 

+ Ý thích:  

 

 Cho trẻ LQVTA theo 

phần mềm 

Smartkids: Dạy trẻ 

phát âm từ : Five (Số 

năm), Six (Số sáu)      

+ TC: Cướp cờ 

+ Ý thích:  

Cho trẻ LQVTA 

theo phần mềm 

Smartkids: Dạy trẻ 

phát âm từ : Juice 

(Nước ép) Milk 

(Sữa) 

 

+ TC: Nhảy bao 

bố 

+ Ý thích 

 

 3 - Dạy trẻ 

KN: Kỹ 

năng tự 

chuẩn bị đồ 

dùng cá 

nhân khi đi 

du lịch 

- Dạy trẻ KN: 

 - Hướng dẫn trẻ 

rửa mặt đúng cách 

+ TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh 

+ Ý thích 

- Dạy trẻ KN: Bỏ 

rác đúng nơi quy 

định, không nhổ 

bậy ra lớp” 

- TCVĐ: Trời 

nắng, trời mưa. 

 + Ý thích 

 

 



- Tc; Chạy 

tiếp sức 

- Ý thích 

 4 Dạy trẻ KN 

về ATGT: 

Xem video “ 

Vui giao 

thông”: Số 

người được 

ngồi trên xe 

máy 

+ TCVĐ: 

Kéo co 

+ Ý thích  

Dạy trẻ KN về 

ATGT: Xem video “ 

Vui giao thông’: 

Thoát hiểm an toàn 

trên xe hơi 

+ TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột  

+ Ý thích 

 

Dạy trẻ KN về 

ATGT: Xem video 

“ Vui giao thông”: 

Quy tắc ứng xử khi 

ngồi trên xe buýt  

+ TC: Thả đỉa ba 

ba 

+ Ý thích  

 

 

 5 - Cho trẻ 

LQVTA theo 

phần mềm 

Smartkids: 

Dạy trẻ phát 

âm từ : 

Three (Số 

ba), Four 

(Số bốn)    

  - TC: Lộn 

cầu vồng 

- Ý thích 

- Cho trẻ LQVTA 

theo phần mềm 

Smartkids: Dạy trẻ 

phát âm từ :  Seven 

(Số bảy) , Eight (Số 

tám)   

- Trò chơi: nhảy bao 

bố 

- Ý thích 

 

Cho trẻ LQVTA 

theo phần mềm 

Smartkids: Dạy trẻ 

phát âm từ : Juice 

(Nước ép) Milk 

(Trà sữa) 

 - Trò chơi: Bạn 

nào nhanh nhất 

- Ý thích 

 

 

 6 - Liên hoan 

văn nghệ 

cuối tuần 

- TCDG: 

Rồng rắn lên 

mây 

- Bình bầu bé 

ngoan 

- Biểu diễn văn nghệ  

- TC “Kéo cưa lừa 

xẻ” 

- Bình bầu bé ngoan 

- Chơi theo ý thích 

 

- Biểu diễn văn 

nghệ 

 - Lau đồ dùng đồ 

chơi 

- Bình bầu bé 

ngoan  

- Chơi theo ý thích 

                                          

 



Vệ sinh 

trả trẻ 
- Cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ra về và cô nhắc nhở trẻ cất dọn 

đồ chơi để vào đúng nơi quy định. 

- Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng cá nhân và trả trẻ cho phụ huynh, 

trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp. 

 

  

 


